
	

	

NGỮ PHÁP BÀI 3 
Mở bài: 
ここはいえです。   (37s29)  
ここは nhà bếp です。	 (41s04) …   
ここは phòng kháchです。 
ここは phòng ngủ です。 
ここは vườn です。 
ここは＋	 N	 ＋	 です。Ở đây/chỗ này là N.  
Và ngoài ra, trong lúc miêu tả ngôi nhà chúng ta còn muốn dùng chỗ đó/ chỗ kia 
nữa đúng không vậy. hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề: chỉ địa điểm 
(ở đây/ở đó/ở kia là… N) (chỗ này/ chỗ đó/ chỗ kia là…. N)   
 さて、第３課の文法をはじめましょう！ 
CAN – DO: có thể miêu tả địa điểm, nói tầng, hỏi giá cả  

1. Cấu trúc: ここ、そこ、あそこは N (địa điểm)	 です。 
Chỗ này/ chỗ đó/chỗ kia là N  

- ここ・そこ・あそこ được dùng giống như これ・それ・あれ cũng tuân 
theo nguyên tắc: こ・そ・あ・ど  như đã học ở bài 2 
Tuy nhiên, chỉ nói về địa điểm: chỗ này, chỗ đó, chỗ kia  
+ Nếu người nói và người nghe xa nhau thì: ここ	 chỉ địa điểm gần người 
nói, そこ	 chỉ địa điểm gần người nghe và あそこ chỉ địa điểm xa cả người 
nói và người nghe.  
 
+ Nếu người nói và người nghe ở gần nhau thì khi đó họ như: わたしたち
(có chung một vị trí, cách nhìn) thì ここ chỉ gần , そこ	 chỉ xa một chút và 
あそこ	 chỉ địa điểm xa nhất.  

Cho nên khi nói chúng ta cần xác định 2 yếu tố: 
AI là người NÓI? 
VỊ TRÍ của người NÓI?  

Và chúng ta cùng áp dụng cấu trúc ここ・そこ・あそこ＋は＋N＋です。 
では、練習しましょう。 

2. ここはコスモスです。	
3. ここはロビーです。		
4. ここはうけつけです。		
5. そこはきょうしつです。	

6. そこはじむしょです。	



	

	

7. あそこはかいぎしつです。	PPT	số	9	
8. あそこはしょくどうです。	PPT	số	10		

Luyện tập A1, B1 
• Dẫn	nhập:	
(1) 	A:	ええ、ゴック先生のへやは？	

          B: ごく先生のへやはここです。 
（２）A: ズンさんの部屋は？ 
            B: わたしのへやはそこです。 
（３）A: トイレは？ 
           B: トイレはあそこです。  
 

9. N 	 は	 ここ・そこ・あそこ	 ＋です 

Ví dụ:   
(1)  のびたがいしゃはここです。   
(2) コナンがっこうはそこです。	   
(3) リン先生はあそこです。 
(4) アイン先生はじむしょです。	  
(5) エレベーターはそこです。 
(6) パソコンはあそこです。  

 S ＋ は ＋N じゃありません・ではありません。 
では、練習しましょう。CHúng ta cùng luyện tập nhé:  
（1）ここはコスモスセンターです。  
	 	 ここはドラえもんセンターじゃありません。	   
（２）そこはトイレです。	 	   
	 	 	 そこはきょうしつじゃありません。  
（３）あそこはじむしょです。  
          あそこはかいぎしつじゃありません.  
 

Còn câu nghi vấn Có – Không được hình thành rất đơn giản: câu khẳng định + か 
ここ・そこ・あそこ＋は＋N＋ですか。 
	 はい、そうです。Hoặc はい、Nです。 

	 	 いいえ、そうじゃありません。N2です。 
	 	 Hoặc いいえ、ちがいます。N2です。 



	

	

では、練習しましょう。  
（１）ここはトヨタがいしゃですか。	 はい、そうです。	   
（２）そこはかいぎしつですか。はい、かいぎしつです。 
（３）あそこはしょくどうですか。 
	 	 	 いいえ、そうじゃありません。じむしょです。 
（４）あそこはトイレですか。 
	 	 	 いいえ、ちがいます。じむしょです。 

 
N	 ＋	 は ＋ここ・そこ・あそこ＋ですか。 
→○	 はい、	 そうです。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ここ・そこ・あそこ ＋です。 
  ☓	 いいえ、ちがいます。そこ・ここ・あそこです。 
 
 
では、練習しましょう。 
(1) コスモスはここですか。	 はい、ここです。  
(2) じむしょはそこですか。いいえ、ちがいます。あそこです。  

 
これ・それ・あれ thì có どれ 
この・その・あの thì có どの 
Vậy: ここ・そこ・あそこ thì có  từ để hỏi làどこ - ở đâu  
 
Và khi không biết địa điểm đó nằm ở đâu chúng ta có thể hỏi như sau: 
     
N はどこですか。 
→ここ・そこ・あそこです。 
	 Địa điểm ＋です。 
	 Tầng ＋です。 

では、練習しましょう。 
（1） きょうしつはどこですか。		
あそこです。 

	 	 （２）エレベーターはどこです。  
	 	 	 	 そこです。 
	 	 （３）せんせいはどこですか。  



	

	

	 	 	 	 じむしょです。 
	 	   

（４）ハイさんはどこですか。  

	 	 	 	 	 かいぎしつです。 
	 	 （５）ドラえもんはどこですか。  

	 	 	 つくえです。 
	 	 Tầng =  Số đếm + かい 

Và chúng ta cùng ôn tập cách nói tầng nhé: 	   

-2 (tầng hầm 2)             ちかにかい 
      -1 (tầng hầm1)         	 ちかいっかい 

0 ちか	

1	 ＋	 かい	 →	 いっかい 
2    ＋	 かい	 →    にかい 
3	 ＋	 かい	 →	 さんがい 
4    ＋	 かい	 →	 よんかい 
5    ＋	 かい	 → 	 ごかい 
6	 ＋	 かい	 →	 ろっかい 
7    ＋	 かい	 →	 ななかい 
8	 ＋	 かい	 →	 はっかい 
9    ＋	 かい	 →	 きゅうかい 

	   10	 ＋	 かい	 →	 じゅっかい・じっかい 
なん	   ＋	 かい	 →	 なんがい	  
 
 
Câu hỏi tầng sẽ là: N	 ＋	 は	 ＋	 なんがいですか。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Số đếm + かい	 ＋	 です。 
では、練習しましょう。  
(1)せんせいのへやはさんがいです。 
（2） きょうしつはいっかいです。 
（3） じむしょはなんがいですか。２かいです。 
（4） しょくどうはいっかいですか。 

いいえ、ちがいます。にかいです。 

	 	 (5)かいぎしつはなんがいですか。 



	

	

はっかいです。 

       Luyện tập A2,A3 B2,B3 C1 
 

 

Trong bối cảnh lịch sự, chúng ta có thể dùng như sau:  
10. こちら、そちら、あちら、どちら  
こちら、そちら、あちら、どちら là cách nói lịch sự của : 
     これ、それ、あれ、どれ  (chỉ Vật)  
Và ここ、そこ、あそこ、どこ。 (chỉ Địa điểm)  
 
 Ở phần này chúng ta chỉ luyện tập cách nói chỉ địa điểm. Trong hội thoại, 
dựa vào bối cảnh, N kết hợp cùng để chúng ta có cách dịch phù hợp. chỉ 
hướng này, hướng đó, hướng kia, hướng nào . 
Khi xác định dùng ここ、そこ、あそこ、どこ	 chúng ta chỉ cần xác định 
2 yếu tố: 

               AI là người NÓI? 
               VỊ TRÍ của người NÓI?  

 Còn với こちら、そちら、あちら、どちら	 chúng ta cần xác định thêm 
1 yếu tố: 

NÓI với AI?  

Nếu đối tượng là người trên, người khách hàng, thầy cô… hay những người 
lần đầu gặp mặt thì chúng ta cần lịch sự hơn do đó sẽ dùng こちら、そちら、あ
ちら、どちら 

れい１：  
	 	 	 	 お手洗いはこちらです。  
	 	 	 	 じむしょはそちらです。  
	 	 	    かいぎしつはあちらです。  
Và cấu trúc câu hỏi:  
	 	 	 N＋は＋どちらですか。 
	 	 	 こちら・そちら・あちらです。 
	 	 	 Địa điểm ＋です。 
Hay dùng khi hỏi	 （N）đồ vật/danh từ riêng 	  
	 	 	 	 	 	 	  bạn đến từ nc nào?	 Nhà bạn ở đâu 
                              Tên Tổ chức/ đơn vị  



	

	

Phân tích ví dụ theo 3 nội dung đó:  
では、練習しましょう。 
（１）お手洗いはどちらですか。	 あちらです。  
（２）エスカレーターはどちらですか。そちらです。  
（３）ヒエンさんのおたくはどちらですか。ビンフックです。 
（４）チャンさんのお国はどちらですか。ベトナムです。  
（５）すずきさんの会社はどちらですか。IMCがいしゃです。  
（６）ほんださんの大学はどちらですか。さくら大学です。  
Luyện tập: A4,B4,B5 

 
11.N1の N 

 
Ở bài này chúng ta tiếp tục học về trợ từ の、N1 bổ nghĩa cho N và dùng 
khi nói về xuất xứ của sản phẩm, công ty, nhãn hiệu… 
Khi đó: N1 : tên nước, tên địa điểm, nhãn hiệu…   

N: tên đồ vật  
（１）コスモスの本 
（２）タム・ダオの su su 
（３）ベトナムのバイク 
（４）とよたのくるま 
（５）日本のカメラ 

Địa điểm /thương hiệu/ tên nước の	 Đồ vật  

Và trong câu hỏi, để hỏi: xuất xứ của vật ở đâu chúng ta có thể dùng câu hỏi:  
どこの Nですか。  
れい１：Ảnh giống PPT số 33 + Sub hội thoại 2 người nói chuyện  
                A:	 これはどこの車ですか。   
	 	 	 	 B:	 ちゅうごくのくるまです。 
れい２：Ảnh giống PPT số 34 + Sub hội thoại 2 ng nói chuyện  
               	 A:	 これはわたしのペンです。 
	 	 	 	 	 B:	 どこのペンですか。 
	 	 	 	 	 A：Thien Longのペンです。 

Ở bài 2 chúng ta có cách hỏi: なんの＋Nですか。Để hỏi N là về CÁI GÌ (nội 
dung)  

                                     どこの+ Nですか。Để hỏi N ở ĐÂU (xuất xứ) 



	

	

Ví dụ:  
 A：これはわたしのほんですよ。 
B: ええなんのほんですか。 
A: かんじのほんです。 
B: どこのほんですか。 
A:コスモスのほんです。 

Luyện tập A5,B6,C2 
 
12.Số tiền + Đơn vị tiền  

Yên 円	 えん、	 VND	 ドン	  
Khi bạn muốn hỏi giá tiền sẽ dùng cấu trúc bên dưới: 
 

                     Nはいくらですか。 
~	 えんです。 

Vậy, nếu nói VNĐ chúng ta sẽ dùng là ドン 
Số đếm + ドン 

(1) A: このかさはいくらですか。 
     B: ５まんドンです。 
(2) A:	そのじしょはいくらです。	

              B: 200.000 = 20.0000 = 2十まんドン	 ＋	 です。 
(3) A:	あのパソコンはいくらですか。	 	

              B: 6.000.000 ＝         600 .0000  = 600まんドン ＋です。 
Luyện tập: B7,8 C3 
 

TỔNG KẾT  
ここ・そこ・あそこ・どこ 
こちら・そちら・あちら・どちら 
なんがい・〜かいです。 
いくら・〜đơn vị です。 
Luyện tập Renshu B 7. 8 + C3  

                                      
LUYỆN TẬP 



	

	

1)A: 傘
かさ

は どこですか。 

B: [  私
わたし

の /  私
わたし

 /  教 室
きょうしつ

の /  教 室
きょうしつ

 ] です。 

2)A:太 郎
たろう

くんは [  だれ /  どこ /  何
なん

 /  どれ ] ですか。 

B:お手 洗 い
てあらい

です。 

3)A:あそこは 受 付
うけつけ

ですか。 

B:いいえ、 [  あそこ /  どこ /  ここ ] は 事 務 所
じむしょ

です。 

4)この辞 書
じしょ

は [  さんぜんはちひゃく 円
えん

 /  さんぜんはっぴゃく 円
えん

 /  さん

せんはっぴゃく 円
えん

 /  さんせんはちひゃく 円
えん

 ] ←(3800 円
えん

)です。 

5)A: 大 学
だいがく

は [  どこ /  だれ /  何
なん

 ] ですか。 

B:コスモス 大 学
だいがく

です。 
 

                 NÂNG CAO.  
	

1. Tổng	kết	cách	dùng	こ・そ・あ・ど	
	
	 こ	 そ	 あ	 ど	

(1) Chỉ	Vật		 これ	 それ	 あれ	 どれ	

(2) Chỉ		

Địa Điểm  

ここ	 そこ	 あそこ	 どこ	

Lịch	sự	
	(1)	+	(2)		

こちら	 そちら	 あちら	 どちら	

	Bổ	nghĩa	N		
			〜	＋	 N	

この	 その	 あの	 どの	

	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


